
Tiêu chuẩn theo Đề án 

vị trí việc làm (đáp 

ứng theo CDNN dự 

xét)

Văn bằng 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

1

1.1. 

1.2. 

1 Lưu Thị Hải Yến 24/09/1975 x

Giáo 

viên tiểu 

học hạng 

II

Phòng Dạy văn 

hoá, Trung tâm 

Nuôi dưỡng bảo 

trợ xã hội Hải 

Dương

>= 6 

năm

>= 1 

năm
5.36 V.07.03.28

Có bằng Cử nhân trở

lên thuộc ngành đào tạo

giáo viên trở lên đối với

giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học

chưa đủ giáo viên có

bằng cử nhân thuộc

ngành đào tạo giáo viên

thì phải có bằng Cử

nhân chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp sư phạm

dành cho giáo viên tiểu

học theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban

hành.

Cử nhân giáo 

dục tiểu học

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên tiểu 

học

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Tiếng 

Anh B

Quyết định số 4912/QĐ-

BGDĐT ngày 13/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tặng Bằng 

khen đã có thành tích xuát 

sắc trong công tác giáo 

dục học sinh khuyết tật 

năm học 2017-2018; 

Quyết định số 377 

QĐ/KT-TWH ngày 

13/11/2018 của Ủy ban 

Trung ương Hội liên hiệp 

thanh niên Việt Nam tặng 

Bằng khen đã có thành 

tích xuát sắc trong sự 

nghiệp bồi dưỡng giáo 

dục thế hệ trẻ

- Đã được bổ nhiệm CDNN

giáo viên tiểu học hạng II tại

Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày

15/01/2024 của Sở Nội vụ Hải

Dương. (Thời gian giữ chức

danh nghề nghiệp hạng II hoặc

tương đương là 8 năm 01 tháng

với Mã số V.07.03.07 từ tháng

6/2018 đến tháng 12/2023; Mã

số V.07.03.28 từ tháng 1/2024

đến nay).

- Trong 05 năm từ 2021 đến

2025, được xếp loại chất lượng

ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

trở lên.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

của CDNN giáo viên tiểu học

hạng I.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ

luật; không trong thời gian thực

hiện các quy định liên quan đến

kỷ luật theo quy định của Đảng

và của pháp luật.

x

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ Y TẾ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo vị 

trí việc 

làm

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ 

xã hội Hải Dương:  02 Giáo 

viên tiểu học hạng II

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Biểu 01: Thăng hạng CDNN Giáo viên tiểu học hạng I

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ  DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG I

(Kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng)

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Họ và tên
Cơ quan  đang 

làm việc Trình 

độ ngoại 

ngữ

Các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc 

tương đương 

Mức lương hiện 

hưởng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Nam

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét
Kết quảThời 

gian bổ 

nhiệm 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng 

quy 

định

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 

quản lý: 0

Hệ số 

lương

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúNữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Viên chức không giữ chức vụ  

lãnh đạo quản lý: 02

TT

1



Tiêu chuẩn theo Đề án 

vị trí việc làm (đáp 

ứng theo CDNN dự 

xét)

Văn bằng 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo vị 

trí việc 

làm

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Họ và tên
Cơ quan  đang 

làm việc Trình 

độ ngoại 

ngữ

Các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc 

tương đương 

Mức lương hiện 

hưởng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Nam

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét
Kết quảThời 

gian bổ 

nhiệm 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng 

quy 

định

Hệ số 

lương

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúNữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

TT

2 Phạm Thị Thảo 20/10/1977 x

Giáo 

viên tiểu 

học hạng 

II

Phòng Dạy văn 

hoá, Trung tâm 

Nuôi dưỡng bảo 

trợ xã hội Hải 

Dương

>= 6 

năm

>= 1 

năm
5.02 V.07.03.28

Có bằng Cử nhân trở

lên thuộc ngành đào tạo

giáo viên trở lên đối với

giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học

chưa đủ giáo viên có

bằng cử nhân thuộc

ngành đào tạo giáo viên

thì phải có bằng Cử

nhân chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp sư phạm

dành cho giáo viên tiểu

học theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban

hành.

Cử nhân giáo 

dục tiểu học

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên tiểu 

học

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Tiếng 

Anh A2

Quyết định số 3614/QĐ-

UBND ngày 29/12/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hải Dương tặng Bằng 

khen đã có thành tích 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác năm 

2022.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm 2021, 2022

- Đã được bổ nhiệm CDNN

giáo viên tiểu học hạng II tại

Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày

15/01/2024 của Sở Nội vụ Hải

Dương. (Thời gian giữ chức

danh nghề nghiệp hạng II hoặc

tương đương là 8 năm 01 tháng

với Mã số V.07.03.07 từ tháng

6/2018 đến tháng 12/2023; Mã

số V.07.03.28 từ tháng 1/2024

đến nay).

- Trong 05 năm từ 2021 đến

2025, được xếp loại chất lượng

ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

trở lên.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

của CDNN giáo viên tiểu học

hạng I.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ

luật; không trong thời gian thực

hiện các quy định liên quan đến 

x

Danh sách trên có 02người, trong đó:

- Số đạt: 02 người;

- Số không đạt: 0  người.

2


